	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 18


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của học sinh về: một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu vuông góc, bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà.
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. Ma trận đề kiểm tra
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	CẤP ĐỘ TƯ DUY

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
	Nhận thức công nghệ
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Đánh giá công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sử dụng công nghệ
	2
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	Hình chiếu vuông góc
	Nhận thức công nghệ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Sử dụng công nghệ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà
	Nhận thức công nghệ
	6
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Đánh giá công nghệ
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sử dụng công nghệ
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	12
	2
	6
	0
	6
	2
	0
	1
	1

	
	
	20
	8
	2


III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	
Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: nhận biết các khổ giấy chính.
- Thông hiểu: hiểu quy tắc ghi kích thước trong bản vẽ kĩ thuật.
	I.1,2
	II.1ab
	
	4
1đ

	
	Đánh giá công nghệ
	
	
	
	
	

	
	Sử dụng công nghệ
	- Nhận biết: biết các tỉ lệ trong bản vẽ kĩ thuật.
- Vận dụng: sử dụng được quy tắc ghi kích thước trong bản vẽ kĩ thuật, hiểu các nét vẽ thường dùng.
	I.3,4
	
	I.5
II.1cd
	5

1,25đ

	Hình chiếu vuông góc
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết tên gọi các hình chiếu.
	I.6,7
	
	
	2
0,5đ

	
	Đánh giá công nghệ
	- Thông hiểu: đặc điểm các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều.
	
	III.1
	
	1
2đ

	
	Sử dụng công nghệ
	- Vận dụng: xác định hình dạng của vật thể từ hình chiếu vuông góc, vẽ được 3 hình chiếu vuông góc của vật thể.
	
	
	I.8
III.2
	2
1,25đ

	Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết trình tự đọc của bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà.
- Thông hiểu: hiểu kí hiệu trong bản vẽ nhà.
	I.9-14
	II.2
	
	10
2,5đ

	
	Đánh giá công nghệ
	- Thông hiểu: hiểu nội dung của từng phần trong trình tự đọc.
	
	I.15,16
	
	2
0,5đ

	
	Sử dụng công nghệ
	- Vận dụng: đọc được các bản vẽ, cách sử dụng các bản vẽ.
	
	
	I.17-20
	4
1đ

	Tổng
	12
3đ
	9
4đ
	9
3đ
	30
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%





	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 18


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Có mấy khổ giấy chính?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 2. Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là:
	A. 420 × 210		B. 279 × 297	
	C. 420 × 297		D. 297 × 210
Câu 3. Đâu là tỉ lệ thu nhỏ trong các tỉ lệ sau?
	A. 1 : 2	B. 5 : 1	C. 1 : 1	D. 5 : 2
Câu 4. Trước con số chỉ kích thước bán kính đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. d	B. R	C. Ø	D. O
Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Nét liền mảnh biểu diễn đường gióng
	B. Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy
	C. Nét gạch dài chấm mảnh biểu diễn đường tâm
	D. Nét liền đậm biểu diễn đường trục đối xứng
Câu 6. Mặt phẳng thẳng đứng ở chính diện gọi là:
	A. Mặt phẳng hình chiếu đứng	B. Mặt phẳng hình chiếu bằng
	C. Mặt phẳng hình chiếu cạnh	D. Mặt phẳng hình chiếu
Câu 7. Khối đa diện được biểu diễn bởi bao nhiêu hình chiếu?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
[image: Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào?]Câu 8. Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào? 
	A. Khối chóp tứ giác	
	B. Khối trụ	
	C. Khối cầu	
	D. Khối nón



Câu 9. Bản vẽ chi tiết của sản phẩm gồm mấy nội dung:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 10. Phần khung tên của bản vẽ chi tiết không gồm thông tin nào?
	A. Tên gọi	B. Vật liệu chế tạo	C. Kích thước	D. Tỉ lệ
Câu 11. So với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp có thêm nội dung nào dưới đây ?
	A. Yêu cầu kĩ thuật		B. Bảng kê	
	C. Kích thước		D. Khung tên
Câu 12. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 13. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
	A. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
	B. Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
	C. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
	D. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật
Câu 14. Phần tổng hợp trong trình tự đọc bản vẽ lắp gồm những nội dung nào?
	A. Tên sản phẩm, tỉ lệ bản vẽ, nơi thiết kế	B. Các hình chiếu, hình cắt
	C. Tên gọi các chi tiết, số lượng, vật liệu	D. Trình tự tháo, lắp chi tiết
Câu 15. Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Khung tên		B. Hình biểu diễn	
	C. Kích thước		D. Yêu cầu kĩ thuật
Câu 16. Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Khung tên	B. Bảng kê
	C. Phân tích chi tiết	D. Tổng hợp
Câu 17. Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
	A. Dùng để chế tạo chi tiết máy	B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy	D. Dùng để bổ sung cho chi tiết máy
Câu 18. Mặt bằng biểu diễn:
	A. Hình dạng, vị trí, kích thước các phòng	
	B. Hình dạng bên ngoài của ngôi nhà
	C. Hình dạng, kích thước các tầng theo chiều cao
	D. Chiều cao của ngôi nhà
Câu 19. Bản vẽ lắp không được dùng trong:
	A. Thiết kế sản phẩm	B. Lắp ráp sản phẩm
	C. Sử dụng sản phẩm	D. Nghiên cứu sản phẩm
Câu 20. Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm gì ở bước tiếp theo?
	A. Phân tích hình biểu diễn	
	B. Phân tích kích thước của ngôi nhà
	C. Xác định kích thước của ngôi nhà	
	D. Xác định các bộ phận của ngôi nhà
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về các quy tắc ghi kích thước trong bản vẽ kĩ thuật, ta có:
a) Ghi kí hiệu ∅ trước giá trị kích thước đường kính.
b) Dùng mét làm đơn vị đo kích thước dài.
c) Đường gióng nên vẽ song song với độ dài cần ghi kích thước.
d) Số lượng kích thước ghi phải đủ để chế tạo vật thể.
Câu 2. Khi nói về bản vẽ nhà, ta có:
	[image: ]a) Kí hiệu cầu thang trên mặt bằng là 

	[image: ]b) Kí hiệu cầu thang trên mặt cắt là

	[image: ]c) Kí hiệu cửa sổ kép là 

	[image: ]d) Kí hiệu cửa đi đơn một cánh là 


PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu đặc điểm các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều.
[image: ]Câu 2 (1 điểm).  Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể sau:








-----------------------Hết-----------------------


	
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 101 (Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 18


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Nét liền mảnh biểu diễn đường gióng
	B. Nét liền đậm biểu diễn đường trục đối xứng
	C. Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy
	D. Nét gạch dài chấm mảnh biểu diễn đường tâm
Câu 2. Khối đa diện được biểu diễn bởi bao nhiêu hình chiếu?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 1
Câu 3. Đâu là tỉ lệ thu nhỏ trong các tỉ lệ sau?
	A. 1 : 1	B. 1 : 2	C. 5 : 1	D. 5 : 2
Câu 4. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
	A. Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
	B. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật
	C. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
	D. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
Câu 5. Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Khung tên	B. Bảng kê
	C. Phân tích chi tiết	D. Tổng hợp
Câu 6. Mặt phẳng thẳng đứng ở chính diện gọi là:
	A. Mặt phẳng hình chiếu cạnh	B. Mặt phẳng hình chiếu đứng
	C. Mặt phẳng hình chiếu bằng	D. Mặt phẳng hình chiếu
Câu 7. Mặt bằng biểu diễn:
	A. Chiều cao của ngôi nhà
	B. Hình dạng, vị trí, kích thước các phòng
	C. Hình dạng, kích thước các tầng theo chiều cao
	D. Hình dạng bên ngoài của ngôi nhà
Câu 8. Trước con số chỉ kích thước bán kính đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. O	B. Ø	C. R	D. d
Câu 9. Phần tổng hợp trong trình tự đọc bản vẽ lắp gồm những nội dung nào?
	A. Tên gọi các chi tiết, số lượng, vật liệu
	B. Các hình chiếu, hình cắt
	C. Trình tự tháo, lắp chi tiết
	D. Tên sản phẩm, tỉ lệ bản vẽ, nơi thiết kế
Câu 10. Bản vẽ lắp không được dùng trong:
	A. Sử dụng sản phẩm	B. Thiết kế sản phẩm
	C. Nghiên cứu sản phẩm	D. Lắp ráp sản phẩm
Câu 11. Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Khung tên		B. Kích thước	
	C. Hình biểu diễn		D. Yêu cầu kĩ thuật
Câu 12. Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm gì ở bước tiếp theo?
	A. Phân tích kích thước của ngôi nhà	B. Phân tích hình biểu diễn
	C. Xác định các bộ phận của ngôi nhà	D. Xác định kích thước của ngôi nhà
Câu 13. Có mấy khổ giấy chính?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 5
Câu 14. Phần khung tên của bản vẽ chi tiết không gồm thông tin nào?
	A. Kích thước	B. Vật liệu chế tạo	C. Tên gọi	D. Tỉ lệ
[image: Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào?]Câu 15. Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào?
	A. Khối cầu	
	B. Khối trụ	
	C. Khối chóp tứ giác		
	D. Khối nón



Câu 16. Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là:
	A. 297 × 210		B. 420 × 297	
	C. 279 × 297		D. 420 × 210
Câu 17. Bản vẽ chi tiết của sản phẩm gồm mấy nội dung:
	A. 2	B. 4	C. 3	D. 5
Câu 18. Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
	A. Dùng để bổ sung cho chi tiết máy
	B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	D. Dùng để chế tạo chi tiết máy
Câu 19. So với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp có thêm nội dung nào dưới đây ?
	A. Kích thước		B. Bảng kê	
	C. Khung tên		D. Yêu cầu kĩ thuật
Câu 20. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về các quy tắc ghi kích thước trong bản vẽ kĩ thuật, ta có:
a) Số lượng kích thước ghi phải đủ để chế tạo vật thể.
b) Ghi kí hiệu ∅ trước giá trị kích thước đường kính.
c) Dùng mét làm đơn vị đo kích thước dài.
d) Đường gióng nên vẽ song song với độ dài cần ghi kích thước.
Câu 2. Khi nói về bản vẽ nhà, ta có:
	[image: ]a) Kí hiệu cửa đi đơn một cánh là 

	[image: ]b) Kí hiệu cầu thang trên mặt bằng là 

	[image: ]c) Kí hiệu cầu thang trên mặt cắt là

	[image: ]d) Kí hiệu cửa sổ kép là 


PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu đặc điểm các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều.
[image: ]Câu 2 (1 điểm).  Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể sau:








-----------------------Hết-----------------------
	
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 102 (Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 18



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 3	B. 5	C. 2	D. 4
Câu 2. Mặt phẳng thẳng đứng ở chính diện gọi là:
	A. Mặt phẳng hình chiếu bằng	B. Mặt phẳng hình chiếu cạnh
	C. Mặt phẳng hình chiếu đứng	D. Mặt phẳng hình chiếu
Câu 3. Mặt bằng biểu diễn:
	A. Hình dạng, kích thước các tầng theo chiều cao
	B. Hình dạng, vị trí, kích thước các phòng
	C. Hình dạng bên ngoài của ngôi nhà
	D. Chiều cao của ngôi nhà
Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy
	B. Nét liền đậm biểu diễn đường trục đối xứng
	C. Nét gạch dài chấm mảnh biểu diễn đường tâm
	D. Nét liền mảnh biểu diễn đường gióng
Câu 5. Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Hình biểu diễn		B. Khung tên	
	C. Yêu cầu kĩ thuật		D. Kích thước
Câu 6. Phần khung tên của bản vẽ chi tiết không gồm thông tin nào?
	A. Kích thước	B. Vật liệu chế tạo	C. Tên gọi	D. Tỉ lệ
Câu 7. Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Tổng hợp	B. Phân tích chi tiết
	C. Khung tên	D. Bảng kê
Câu 8. Trước con số chỉ kích thước bán kính đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. R	B. d	C. Ø	D. O
Câu 9. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
	A. Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
	B. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật
	C. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
	D. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
Câu 10. Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
	A. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	B. Dùng để chế tạo chi tiết máy
	C. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	D. Dùng để bổ sung cho chi tiết máy 
Câu 11. Có mấy khổ giấy chính?
	A. 2	B. 3	C. 5	D. 4
Câu 12. So với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp có thêm nội dung nào dưới đây ?
	A. Yêu cầu kĩ thuật		B. Bảng kê	
	C. Khung tên		D. Kích thước
Câu 13. Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là:
	A. 420 × 297		B. 420 × 210	
	C. 279 × 297		D. 297 × 210
Câu 14. Khối đa diện được biểu diễn bởi bao nhiêu hình chiếu?
	A. 4	B. 1	C. 2	D. 3
[image: Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào?]Câu 15. Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào? 
	A. Khối chóp tứ giác	
	B. Khối trụ	
	C. Khối cầu	
	D. Khối nón


Câu 16. Bản vẽ chi tiết của sản phẩm gồm mấy nội dung:
	A. 4	B. 2	C. 5	D. 3
Câu 17. Bản vẽ lắp không được dùng trong:
	A. Lắp ráp sản phẩm	B. Nghiên cứu sản phẩm
	C. Sử dụng sản phẩm	D. Thiết kế sản phẩm
Câu 18. Phần tổng hợp trong trình tự đọc bản vẽ lắp gồm những nội dung nào?
	A. Trình tự tháo, lắp chi tiết
	B. Các hình chiếu, hình cắt
	C. Tên sản phẩm, tỉ lệ bản vẽ, nơi thiết kế
	D. Tên gọi các chi tiết, số lượng, vật liệu
Câu 19. Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm gì ở bước tiếp theo?
	A. Xác định các bộ phận của ngôi nhà	B. Phân tích hình biểu diễn
	C. Phân tích kích thước của ngôi nhà	D. Xác định kích thước của ngôi nhà
Câu 20. Đâu là tỉ lệ thu nhỏ trong các tỉ lệ sau?
	A. 1 : 1	B. 5 : 1	C. 1 : 2	D. 5 : 2
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về các quy tắc ghi kích thước trong bản vẽ kĩ thuật, ta có:
a) Dùng mét làm đơn vị đo kích thước dài.
b) Đường gióng nên vẽ song song với độ dài cần ghi kích thước.
c) Ghi kí hiệu ∅ trước giá trị kích thước đường kính.
d) Số lượng kích thước ghi phải đủ để chế tạo vật thể.
Câu 2. Khi nói về bản vẽ nhà, ta có:
	[image: ]a) Kí hiệu cầu thang trên mặt cắt là  

	[image: ]b) Kí hiệu cửa sổ kép là 

	[image: ]c) Kí hiệu cầu thang trên mặt bằng là 

	[image: ]d) Kí hiệu cửa đi đơn một cánh là 


PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu đặc điểm các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều.
[image: ]Câu 2 (1 điểm).  Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể sau:








-----------------------Hết-----------------------

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 103 (Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 18



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. So với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp có thêm nội dung nào dưới đây ?
	A. Khung tên		B. Kích thước	
	C. Bảng kê		D. Yêu cầu kĩ thuật
Câu 2. Phần tổng hợp trong trình tự đọc bản vẽ lắp gồm những nội dung nào?
	A. Tên sản phẩm, tỉ lệ bản vẽ, nơi thiết kế
	B. Trình tự tháo, lắp chi tiết
	C. Các hình chiếu, hình cắt
	D. Tên gọi các chi tiết, số lượng, vật liệu
Câu 3. Bản vẽ chi tiết của sản phẩm gồm mấy nội dung:
	A. 3	B. 2	C. 5	D. 4
Câu 4. Phần khung tên của bản vẽ chi tiết không gồm thông tin nào?
	A. Vật liệu chế tạo		B. Tỉ lệ	
	C. Kích thước		D. Tên gọi
Câu 5. Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
	A. Dùng để chế tạo chi tiết máy
	B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	D. Dùng để bổ sung cho chi tiết máy
Câu 6. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
	A. Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
	B. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
	C. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật
	D. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
Câu 7. Trước con số chỉ kích thước bán kính đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. O	B. R	C. d	D. Ø
Câu 8. Khối đa diện được biểu diễn bởi bao nhiêu hình chiếu?
	A. 3	B. 2	C. 1	D. 4
Câu 9. Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là:
	A. 297 × 210		B. 420 × 210	
	C. 279 × 297		D. 420 × 297
Câu 10. Bản vẽ lắp không được dùng trong:
	A. Sử dụng sản phẩm	B. Lắp ráp sản phẩm
	C. Nghiên cứu sản phẩm	D. Thiết kế sản phẩm
Câu 11. Đâu là tỉ lệ thu nhỏ trong các tỉ lệ sau?
	A. 1 : 2	B. 5 : 2	C. 5 : 1	D. 1 : 1
Câu 12. Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Kích thước		B. Khung tên	
	C. Hình biểu diễn		D. Yêu cầu kĩ thuật
Câu 13. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 2	B. 4	C. 5	D. 3
Câu 14. Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Phân tích chi tiết	B. Bảng kê
	C. Khung tên	D. Tổng hợp
[image: Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào?]Câu 15. Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào? 
	A. Khối cầu	
	B. Khối nón		
	C. Khối trụ	
	D. Khối chóp tứ giác
Câu 16. Mặt bằng biểu diễn:
	A. Hình dạng bên ngoài của ngôi nhà
	B. Hình dạng, vị trí, kích thước các phòng
	C. Chiều cao của ngôi nhà
	D. Hình dạng, kích thước các tầng theo chiều cao
Câu 17. Mặt phẳng thẳng đứng ở chính diện gọi là:
	A. Mặt phẳng hình chiếu	B. Mặt phẳng hình chiếu đứng
	C. Mặt phẳng hình chiếu bằng	D. Mặt phẳng hình chiếu cạnh
Câu 18. Có mấy khổ giấy chính?
	A. 2	B. 4	C. 3	D. 5
Câu 19. Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm gì ở bước tiếp theo?
	A. Phân tích kích thước của ngôi nhà	B. Xác định kích thước của ngôi nhà	C. Xác định các bộ phận của ngôi nhà	D. Phân tích hình biểu diễn
Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Nét liền mảnh biểu diễn đường gióng
	B. Nét liền đậm biểu diễn đường trục đối xứng
	C. Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy
	D. Nét gạch dài chấm mảnh biểu diễn đường tâm
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về các quy tắc ghi kích thước trong bản vẽ kĩ thuật, ta có:
a) Số lượng kích thước ghi phải đủ để chế tạo vật thể.
b) Dùng mét làm đơn vị đo kích thước dài.
c) Đường gióng nên vẽ song song với độ dài cần ghi kích thước.
d) Ghi kí hiệu ∅ trước giá trị kích thước đường kính.
Câu 2. Khi nói về bản vẽ nhà, ta có:
	[image: ]a) Kí hiệu cửa đi đơn một cánh là 

	[image: ]b) Kí hiệu cầu thang trên mặt cắt là  

	[image: ]c) Kí hiệu cửa sổ kép là 

	[image: ]d) Kí hiệu cầu thang trên mặt bằng là 


PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu đặc điểm các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều.
[image: ]Câu 2 (1 điểm).  Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể sau:








-----------------------Hết-----------------------

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 104 (Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 18



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Bản vẽ lắp không được dùng trong:
	A. Sử dụng sản phẩm	B. Thiết kế sản phẩm
	C. Lắp ráp sản phẩm	D. Nghiên cứu sản phẩm
[image: Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào?]Câu 2. Quan sát hình sau và cho biết đây là bản vẽ khối nào? 
	A. Khối chóp tứ giác	
	B. Khối trụ	
	C. Khối cầu	
	D. Khối nón



Câu 3. Đâu là tỉ lệ thu nhỏ trong các tỉ lệ sau?
	A. 1 : 2	B. 1 : 1	C. 5 : 2	D. 5 : 1
Câu 4. Trước con số chỉ kích thước bán kính đường tròn, người ta ghi kí hiệu gì?
	A. d	B. R	C. Ø	D. O
Câu 5. Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm gì ở bước tiếp theo?
	A. Xác định các bộ phận của ngôi nhà	B. Xác định kích thước của ngôi nhà
	C. Phân tích kích thước của ngôi nhà	D. Phân tích hình biểu diễn
Câu 6. Mặt bằng biểu diễn:
	A. Hình dạng, kích thước các tầng theo chiều cao
	B. Hình dạng bên ngoài của ngôi nhà
	C. Hình dạng, vị trí, kích thước các phòng
	D. Chiều cao của ngôi nhà
Câu 7. Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 8. Mặt phẳng thẳng đứng ở chính diện gọi là:
	A. Mặt phẳng hình chiếu	B. Mặt phẳng hình chiếu cạnh
	C. Mặt phẳng hình chiếu bằng	D. Mặt phẳng hình chiếu đứng
Câu 9. Có mấy khổ giấy chính?
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 5
Câu 10. Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là:
	A. 420 × 297		B. 279 × 297	
	C. 297 × 210		D. 420 × 210
[bookmark: _GoBack]Câu 11. Phần khung tên của bản vẽ chi tiết không gồm thông tin nào?
	A. Vật liệu chế tạo	B. Kích thước	C. Tên gọi	D. Tỉ lệ
Câu 12. Bản vẽ chi tiết của sản phẩm gồm mấy nội dung:
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 5
Câu 13. Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Khung tên	B. Bảng kê
	C. Phân tích chi tiết	D. Tổng hợp
Câu 14. Khối đa diện được biểu diễn bởi bao nhiêu hình chiếu?
	A. 3	B. 4	C. 1	D. 2
Câu 15. Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
	A. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	B. Dùng để bổ sung cho chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	D. Dùng để chế tạo chi tiết máy
Câu 16. So với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp có thêm nội dung nào dưới đây ?
	A. Yêu cầu kĩ thuật		B. Kích thước	
	C. Bảng kê		D. Khung tên
Câu 17. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Nét liền đậm biểu diễn đường trục đối xứng
	B. Nét gạch dài chấm mảnh biểu diễn đường tâm
	C. Nét liền mảnh biểu diễn đường gióng
	D. Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy
Câu 18. Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Hình biểu diễn		B. Khung tên	
	C. Kích thước		D. Yêu cầu kĩ thuật
Câu 19. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
	A. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
	B. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
	C. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật
	D. Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
Câu 20. Phần tổng hợp trong trình tự đọc bản vẽ lắp gồm những nội dung nào?
	A. Tên gọi các chi tiết, số lượng, vật liệu
	B. Tên sản phẩm, tỉ lệ bản vẽ, nơi thiết kế
	C. Các hình chiếu, hình cắt
	D. Trình tự tháo, lắp chi tiết
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về các quy tắc ghi kích thước trong bản vẽ kĩ thuật, ta có:
a) Ghi kí hiệu ∅ trước giá trị kích thước đường kính.
b) Đường gióng nên vẽ song song với độ dài cần ghi kích thước.
c) Dùng mét làm đơn vị đo kích thước dài.
d) Số lượng kích thước ghi phải đủ để chế tạo vật thể.
Câu 2. Khi nói về bản vẽ nhà, ta có:
	[image: ]a) Kí hiệu cầu thang trên mặt bằng là 

	[image: ]b) Kí hiệu cửa sổ kép là 

	[image: ]c) Kí hiệu cầu thang trên mặt cắt là

	[image: ]d) Kí hiệu cửa đi đơn một cánh là 


PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu đặc điểm các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều.
[image: ]Câu 2 (1 điểm).  Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể sau:
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PHẦN I (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	D
	D
	A
	B
	D
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	A

	101
	B
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	C

	102
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	B
	A
	B
	C

	103
	C
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	B
	C
	B
	B
	D
	D
	B

	104
	D
	B
	A
	B
	D
	C
	C
	D
	D
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	D


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ

	101
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	102
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ

	103
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ

	104
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ


PHẦN III (3 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng tam giác cân.
- Hình chiếu bằng có dạng hình vuông, bên trong có 2 đường chéo.
- Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh thể hiện kích thước chiều dài cạnh đáy và chiều cao của hình lăng trụ tứ giác đều.
- Hình chiếu bằng thể hiện kích thước chiều dài cạnh của hình vuông ở đáy.
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2
(1 điểm)
	[image: ][image: ]
[image: ]
- Vẽ đúng mỗi hình chiếu được 0,25 điểm.
- Vẽ các hình chiếu đúng vị trí được 0,25 điểm.
	








0,75 điểm
0,25 điểm
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Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn





	Giáo viên




Nguyễn Hoàng Anh



image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image1.png




image2.png




image3.png




